DANH SÁCH SV KHOA MAY THỜI TRANG ỦNG HỘ CÔNG TRÌNH GHẾ ĐÁ HK1/2019-2020

	STT
	Mã SV
	Họ tên
	Lớp học

	1. 
	18004040
	Đinh Ngọc Cẩm
	18C1-CNM1


	2. 
	18004232
	Võ Thị Diệu
	18C1-CNM1


	3. 
	18002598
	Đinh Thị Dung
	18C1-CNM1


	4. 
	18004904
	Đỗ Thị Ngọc Dung
	18C1-CNM1


	5. 
	18000076
	Nguyễn Thị Dung
	18C1-CNM1


	6. 
	18004611
	Dương Thùy Dương
	18C1-CNM1


	7. 
	18003525
	Dương Thị Tuyết Hân
	18C1-CNM1


	8. 
	18000074
	Phạm Thị Hằng
	18C1-CNM1


	9. 
	18004489
	Trương Thị Mỹ Hoa
	18C1-CNM1


	10. 
	18005240
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	18C1-CNM1


	11. 
	18004108
	Nguyễn Bá Khiêm
	18C1-CNM1


	12. 
	18002101
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	18C1-CNM1


	13. 
	18003846
	Võ Thị Mỹ Kiều
	18C1-CNM1


	14. 
	18004084
	Phan Thị Khánh Kim
	18C1-CNM1


	15. 
	18002896
	Phạm Hiếu Lam
	18C1-CNM1


	16. 
	18005445
	K' Lành
	18C1-CNM1


	17. 
	18004467
	Huỳnh Thị Mỹ Lẹ
	18C1-CNM1


	18. 
	18005529
	Lâm Đặng Nga Linh
	18C1-CNM1


	19. 
	18003524
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	18C1-CNM1


	20. 
	18004075
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	18C1-CNM1


	21. 
	18001545
	Bùi Thị Bích Ngân
	18C1-CNM1


	22. 
	18003636
	Huỳnh Nguyễn Kim Ngân
	18C1-CNM1


	23. 
	18000677
	Nguyễn Thị Kim Ngân

	18C1-CNM1


	24. 
	18001975
	Nguyễn Thị Mộng Nghi
	18C1-CNM1


	25. 
	18005078
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	18C1-CNM1


	26. 
	18005226
	Trịnh Thị Ngọc
	18C1-CNM1


	27. 
	18004204
	Võ Thị Bích Ngọc
	18C1-CNM1


	28. 
	18002763
	Lê Thảo Nguyên
	18C1-CNM1


	29. 
	18004346
	Nguyễn Kỹ Nguyên
	18C1-CNM1


	30. 
	18002391
	Phạm Thị Quế Nhi
	18C1-CNM1


	31. 
	18003362
	Trần Thị Hoài Nhi
	18C1-CNM1


	32. 
	18004738
	Triệu Yến Nhi
	18C1-CNM1


	33. 
	18000010
	Trần Thị Nhớ
	18C1-CNM1


	34. 
	18004758
	Nguyễn Huỳnh Như
	18C1-CNM1


	35. 
	18004851
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	18C1-CNM1


	36. 
	18004854
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	18C1-CNM1


	37. 
	18004233
	Trần Thị Hồng Nhung
	18C1-CNM1


	38. 
	18002733
	Vũ Thị Kim Oanh
	18C1-CNM1


	39. 
	17001781
	Phan Thị Hồng Phúc
	18C1-CNM1


	40. 
	18003159
	Đặng Thị Thùy Phương
	18C1-CNM1


	41. 
	18002720
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế
	18C1-CNM1


	42. 
	18001435
	Võ Hoàng Tài
	18C1-CNM1


	43. 
	18002483
	Mai Thị Phương Thảo
	18C1-CNM1


	44. 
	18004869
	Lưu Quốc Thiện
	18C1-CNM1


	45. 
	18001406
	Phan Thị Ngọc Thu
	18C1-CNM1


	46. 
	18001424
	Lê Thị Thúy Trang
	18C1-CNM1


	47. 
	18005259
	Phạm Thị Trang
	18C1-CNM1


	48. 
	18004541
	Nguyễn Thị Tươi
	18C1-CNM1


	49. 
	18002443
	Cao Lê Mộng Tuyền
	18C1-CNM1


	50. 
	18002717
	Lương Thị Ánh Tuyết
	18C1-CNM1


	51. 
	18004258
	Bùi Thị Ái Xuân
	18C1-CNM1


	52. 
	18001195
	Trần Bảo Châu
	18T4-CNM1

	53. 
	18000876
	Phạm Bùi Ngọc Dung
	18T4-CNM1

	54. 
	18001194
	Nguyễn Hương Giang
	18T4-CNM1

	55. 
	18009645
	Nguyễn Vũ Bảo Hân
	18T4-CNM1

	56. 
	18001174
	Nguyễn Mai Khanh
	18T4-CNM1

	57. 
	18000590
	Phạm Kim Loan
	18T4-CNM1

	58. 
	18001354
	Nguyễn Vạn Lợi
	18T4-CNM1

	59. 
	18004871
	Hoàng Thị Diệu Ly
	18T4-CNM1

	60. 
	18000136
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	18T4-CNM1

	61. 
	18000090
	Lê Thị Bảo Ngọc
	18T4-CNM1

	62. 
	18000986
	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
	18T4-CNM1

	63. 
	18000346
	Đặng Thị Nở
	18T4-CNM1

	64. 
	18000757
	Trần Thị Phương Thanh
	18T4-CNM1

	65. 
	18005218
	Nguyễn  Ngọc  Anh Thư
	18T4-CNM1

	66. 
	18000608
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	18T4-CNM1

	67. 
	18002805
	Nguyễn Thị Như Tiên
	18T4-CNM1

	68. 
	18000425
	Đoàn Lê Phương Trâm
	18T4-CNM1

	69. 
	18000998
	Lương Huỳnh Bảo Trân
	18T4-CNM1

	70. 
	18004228
	Lê Ngọc Thùy Trang
	18T4-CNM1

	71. 
	18002718
	Ngô Hoài Diễm Trinh
	18T4-CNM1

	72. 
	18000409
	Nguyễn Lê Cát Tường
	18T4-CNM1

	73. 
	18000652
	Bùi Thị Bé Xinh
	18T4-CNM1
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